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	                  Cấp độ

Tên 

(nội dung)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Biến trở. Điện trở của dây dẫn
	
	
	-Chiều dài dây dẫn. 
	
	

	Số câu : 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ:10 %
	
	
	Số câu:1
Số điểm:1
	
	Số câu:1
1điểm=10% 

	Công suất
	
	Ý nghĩa số ghi


	Tính CĐDĐ và điện trở của đèn khi sáng bình thường.
-Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.
	
	


	Số câu: 3
Số điểm:2
 Tỉ lệ 20%
	
	Số câu:1
Số điểm:0.5
	Số câu: 2
Số điểm:1,5
	
	Số câu:3
2 điểm= 20% 

	Định luật Jun- Lenxơ
	
	Phát biểu. Hệ thức- Đơn vị
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:2
  Tỉ lệ 20%
	
	Số câu:1
Số điểm:2
	
	
	Số câu:1
2điểm=
20%

	Đoạn mạch nối tiếp - song song. Độ sáng đèn
	
	Tính Rtđ
	Tính CĐDĐ mạch song song
	Nhận xét độ sáng đèn
	

	Số câu: 3
Số điểm:2
  Tỉ lệ 20%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
	Số câu:1
Số điểm:0,5
	Số câu:1
Số điểm:1
	Số câu:3
2điểm=20%

	Từ trường. Lực điện từ.
	Nơi đâu có từ trường? Cách nhận biết từ trường.Động cơ điện hoạt động, điện năng được chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?
	Phát biểu quy tắc nắm tay phải
	Xác định cực từ của ống dây và của kim nam châm
	
	

	Số câu:4
Số điểm:3
  Tỉ lệ 30%
	Số câu:2
Số điểm:1
	Số câu:1
Số điểm:1
	Số câu:1
Số điểm:1
	
	Số câu:4
3điểm=
30%

	Tổng số câu :12
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ:100%
	Số câu: 2
Số điểm: 1
10%
	Số câu: 4
Số điểm: 4
40 %
	Số câu: 6
Số điểm: 5
50 %
	Số câu:12
Số điểm:10
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  Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                                (Không kể thời gian phát đề)                                                                                   

             Đề có 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm)
Phát biểu định luật Jun- Len xơ. Viết hệ thức và nêu rõ các đại  lượng trong hệthức? 

Câu 2(1,0 điểm)
a) Nơi đâu có từ trường? Nêu cách nhận biết từ trường.
b) Khi quạt điện hoạt động, điện năng được chuyển hóa chủ yếu thành dạng năng lượng nào?
Câu 3 (1,5 điểm). Trên một bóng đèn có ghi (6V- 2,4W)
a)Nêu ý nghĩa số ghi trên đèn.

b)Tính cường độ dòng điện qua đèn và điện trở của đèn khi sáng bình thường.
Câu4(1,0 điểm). Một biến trở con chạy có ghi (30 Ω – 2A). Dây dẫn làm biến trở trên bằng chất có điện trở suất  0,5.10-6Ω.m, có tiết diện 0,25 mm2. Tính chiều dài dây dẫn làm biến trở.
Câu 5(2,0 điểm)
a)
Phát biểu qui tắc nắm tay phải. 

b) 
Một kim nam châm nằm cân bằng ở trước cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình bên. Hãy xác định:

- Tên cực từ ở hai đầu A và B của ống dây.

- Tên cực từ ở 2 đầu P,Q của kim nam châm.
Câu 6 (2,5đ). Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi bằng 12 V, người ta mắc song song hai điện trở R1 = 8 Ω và R2 = 24 Ω.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

c) Tính công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch.

d) Mắc thêm một bóng đèn Đ có ghi (6V - 3,6W) nối tiếp với đoạn mạch trên. Hỏi đèn Đ có sáng bình thường không? Vì sao?
--Hết--
​​​​
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	- Phát biểu đúng định luật Jun-Lenxơ.
- Viết đúng công thức và nêu rõ các đại lượng.

(HS viết đúng công thức: 0.5đ; gọi tên và đơn vị đúng: 0,5đ)
	1đ
0,5.2=1đ

	Câu 2
(1 điểm)
	· Không gian xung quanh nam châm,/xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Ta nói trong không gian đó có  từ trường.

· Cách nhận biết từ trường: Ta dùng kim nam châm để thử (gọi là  nam châm thử).
· Khi quạt điện hoạt động, điện năng được chuyển hóa chủ yếu thành cơ năng .
	0,5 đ
0,25đ
0,25đ


	Câu 3

(1,5 điểm)
	a. 6V là hiệu điện thế định mức của đèn

   2,4 W là công suất định mức của đèn khi nó sáng bình thường.
b. Cường độ dòng điện qua đèn : I = P/U = 2,4/6= 0,4A

Điện trở đèn : R= U/I = 6/0,4 = 15 Ω

(Công thức đúng: 0,25đ. Sai đơn vị trừ 0,25 đ)
	0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 4

(1 điểm)
	Chiều dài của dây: 
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6

.30.0,25.10

.15

S 0,5.10

RS

Rm

r

r

-

-

=Þ===

l

l


(HS viết đúng công thức được 0,5đ, thế số, đổi đơn vị đúng: 0,25đ; kết quả và đơn vị đúng: 0,25đ).
	1,0đ


	Câu 5

(2 điểm)
	a) Phát biểu đúng qui tắc nắm tay phải.

b) Xác định đúng hai cực của ống dây: A là cực S, B là cực N

Xác định đúng hai cực của kim nam châm: P là cực S, Q là cực N
	1,0đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 6

(2,5 điểm)


	a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:



Rtđ= [image: image3.png]Ry Ry
R, +R,



 = [image: image5.png]


= 6Ω

b) Cường độ dòng điện qua mạch chính:

         Im = [image: image7.png]


 = [image: image9.png]


 = 2 A
c) Công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch:

Pm = Um.Im= 12.2 = 24W


d)IđmĐ=  
[image: image10.wmf]3,6
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 0,6 A 
RĐ= UĐ/IĐ = 6/0,6= 10 Ω
Do đoạn mạch nối tiếp nên 
R’tđ = R12 + RĐ= 6 + 10 = 16 Ω
     I’m = [image: image12.png]


 = [image: image14.png]


 = 0,75 A
· I’m = Iđ = 0,75 A (Do nối tiếp)
   Vì Iđ>IđmĐ (0,75A > 0,6A) nên đèn sáng mạnh hơn bình thường.
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ




Đề chính thức
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